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TÊN BÀI DẠY – CHỦ ĐỀ CHUNG
VĂN MINH CHÂU THỔ SÔNG HỒNG VÀ SÔNG CỬU LONG
Môn học/Hoạt động giáo dục: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ; Lớp: 8
Thời gian thực hiện:   Tiết
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
[bookmark: _Hlk137674169]-	 Trình bày được quá trình hình thành và phát triển châu thổ; mô tả được chế độ nước của các dòng sông chính.
- Trình bày được quá trình con người khai khẩn và cải tạo châu thổ, chế ngự và thích ứng với chế độ nước của sông Hồng và sông Cửu Long.
2. Năng lực
- Năng lực chung: 
+ Tự chủ và tự học: 	Tự học và hoàn thiện các nhiệm vụ học tập.
+ Giao tiếp và hợp tác: 	Sử dụng ngôn ngữ, kết hợp với các công cụ học tập để trình bày thông tin, thảo luận nhóm.
+ Giải quyết vấn đề sáng tạo.
- Năng lực Địa lí
+ Năng lực nhận thức Địa lí: Biết sử dụng các phương tiện khác nhau để xác định vị trí địa lí của của các đồng bằng trên bản đồ.
+ Năng lực tìm hiểu Địa lí: Sử dụng công cụ Địa lí (bản đồ, hình ảnh, video).
+ Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng Địa lí vào cuộc sống.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ	: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.
- Nhân ái: 	Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau.
- Trách nhiệm: 	Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm). 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Số liệu, biểu đồ về lưu lượng nước trung bình của các tháng trong năm ở hai châu thổ
- Lược đồ phạm vi, địa hình hiện tại hai châu thổ.
- Hình ảnh, video, tranh vẽ liên quan đến nội dung chủ đề.
-	 Phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
[bookmark: _Hlk72937145]1. Hoạt động xuất phát/ khởi động 
a. Mục tiêu
- Kết nối vào bài học, tạo hứng thú cho người học.
b. Nội dung
- Trò chơi EM LÀ NHÀ THÔNG THÁI
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ: Dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của mình, em hãy trả lời các câu hỏi sau:
- Nhà nước đầu tiên của người Việt cổ?
- Hệ thống sông lớn nhất Bắc Bộ?
- Hệ thống sông lớn nhất chảy qua lãnh thổ nước ta?
- Vùng trọng điểm lương thực, thực phẩm lớn nhất cả nước?
Bước 2: HS tiến hành hoạt động trong 3 phút.
Bước 3: HS trả lời câu hỏi. 
Bước 4: GV chuẩn kiến thức và vào bài mới.
        	GV quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs => Từ câu trả lời của học sinh, GV kết nối vào bài học: Phù sa của hệ thống sông Hồng và hệ thống sông Mê Công đã bồi đắp nên hai đồng bằng châu thổ lớn nhất nước ta là đổng bằng châu thổ sông Hổng và đồng bằng châu thổ sông Cửu Long. Hai châu thổ được hình thành và phát triển như thế nào? Con người đã khai khẩn và cải tạo châu thổ, chế ngự và thích ứng với chế độ nuớc của các dòng sông chính trên châu thổ ra sao? 
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
[bookmark: _Hlk73278394]2.1. Tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển châu thổ . Chế độ nước sông Hồng và sông Cửu Long
a. Mục tiêu
-	 Trình bày được quá trình hình thành và phát triển châu thổ; mô tả được chế độ nước của các dòng sông chính.
b. Nội dung
- Dựa vào thông tin SGK mục 1,2 và kiến thức đã học, em hãy tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển châu thổ; mô tả được chế độ nước của sông Hồng và sông Cửu Long.
c. Sản Phẩm: Câu trả lời của học sinh.
- Thông tin phản hồi phiếu học tập số 1, 2
	[image: ]
	[image: ]


d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển châu thổ. [image: ]
Nhiệm vụ 2: Chế độ nước của sông Hồng và sông Cửu Long (Mê Công)
[image: ]
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ cá nhân/nhóm/cặp đôi.
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS trả lời câu hỏi.
- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 
- Chuẩn kiến thức:
	1+2. Quá trình hình thành và phát triển châu thổ. Chế độ nước sông Hồng và sông Cửu Long
a. Quá trình hình thành và phát triển châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long
	[bookmark: _Hlk141742542]Châu thổ
	Sông Hồng
	Sông Cửu Long (Mê Công)

	Khái quát
	Rộng khoảng 15.000 km2, có dạng tam giác.
	Là đồng bằng châu thổ lớn nhất nước ta, có diện tích 40 000 km2

	Quá trình hình thành và phát triển
	- Quá trình bồi đắp phù sa, kết hợp với tác động của thủy triều và sóng biển => Đồng bằng châu thổ sông Hồng.
- Khi đổ ra biển phù sa được lắng đọng ở cửa sông và hình thành châu thổ, cùng với thời gian ngày càng tiến ra biển
- Để mở rộng diện tích sản xuất và phòng chống lũ lụt đã xây dựng hệ thống đê dài hàng nghìn ki-lô-mét => Địa hình bề mặt châu thổ bị thay đổi.
	- Hệ thống sông mê Công là một trong những hệ thống sông lớn ở châu Á và thế giới
-	 Phần sông Mê Công chảy trên lãnh thổ Việt Nam tên là sông Cửu Long, dài hơn	230 km. Sông	cửu Long gồm hai nhánh chính là	sông Tiền và sông Hậu.
-	 Do không có	 hệ thống đê viền như	 ở châu thổ sông nên khi mùa lũ đến, nước sòng cửu Long dâng tràn ngập một vùng rộng khoảng 10 000 km2	
-	 Trước đây, hàng năm châu thổ sông cửu Long tiến ra biển ở khu vực	 bán đảo Cà Mau tới	 hàng 	trăm 	mét mỗi năm. Hiện nay, do	 biến đổi khí hậu,	 nước	 biển	 dâng và hàm lượng phù sa giảm nên nhiều nơi ở ven biển của châu thổ bị sạt lở.


b. Chế độ nước sông
	Hệ thống sông
	Sông Hồng
	Sông Cửu Long (Mê Công)

	Đặc điểm
	Có tới hàng trăm phụ lưu các cấp hợp với dòng chính thành mạng lưới sông hình nan quạt. Chế độ nước sông Hồng đơn giản với hai mùa rõ rệt.
	Lưu lượng nước trung bình năm và tổng lượng phù sa rất lớn. Chế độ nước của sông Cửu Long đơn giản và điều hoà, chia thành hai mùa.

	Mùa lũ
	Mùa lũ kéo dài 5 tháng (từ tháng 6 đến tháng 10), chiếm khoảng 75% lưu lượng dòng chảy cả năm với các đợt lũ lên nhanh và đột ngột.
	Dài 5 tháng (t7 đến t11), chiếm khoảng 80% lưu lượng dòng chảy cả năm. Lũ lên và rút đều chậm vì lưu vực sông Mê Công dài, có dạng lông chim và được điều tiết bởi hồ Tôn-lê Sáp.

	Mùa cạn
	Mùa cạn kéo dài 7 tháng (từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau), chỉ chiếm 25% lưu lượng dòng chảy cả năm, mực nước sông hạ thấp rõ rệt
	Dài 7 tháng (t12 đến t6 năm sau), chiếm khoảng 20% lưu lượng dòng chảy cả năm. Đặc biệt, vùng hạ lưu châu thổ chịu tác động rất mạnh của chế độ thuỷ triều.





[bookmark: _Hlk72846778]2.2. Tìm hiểu quá trình con người khai khẩn và cải tạo châu thổ, chế ngự, thích ứng với chế độ nước của sông Hồng và sông Cửu Long.
a. Mục tiêu
[bookmark: _Hlk141743497]- Trình bày được quá trình con người khai khẩn và cải tạo châu thổ, chế ngự và thích ứng với chế độ nước của sông Hồng và sông Cửu Long.
b. Nội dung
- Dựa vào thông tin SGK, tìm hiểu quá trình con người khai khẩn và cải tạo châu thổ, chế ngự và thích ứng với chế độ nước của sông Hồng và sông Cửu Long.
c. Sản Phẩm: Câu trả lời của học sinh phần khai thác tư liệu về vấn đề đê điều dưới triều Nguyễn
+ Thông tin 1: vấn đề xây đắp đê điều để chế ngự chế độ nước sông Hồng đã được các triều đại phong kiến trước đó thực hiện (thể hiện ở chi tiết: những huyện ven sông Hồng, từ trước đã đắp đê phòng lụt).
+ Thông tin 2: dưới thời Nguyễn, tình trạng lụt lội ở vùng đồng bằng sông Hồng thường xuyên diễn ra, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của cư dân (thể hiện ở chi tiết: hễ đến mùa lụt thì đê lại vỡ lở, lúa ruộng bị ngập lụt, người và vật đều bị hại)
+ Thông tin 3: chính quyền phong kiến nhà Nguyễn rất quan tâm đến vấn đề đắp đê phòng lụt ở vùng châu thổ sông Hồng. Tuy nhiên, triều đình đang lâm vào thế bối rối, cân nhắc lợi – hại của việc nên tiếp tục đắp đê hay bỏ đê (thể hiện ở chi tiết: vậy đắp đê hay bỏ đê, cách nào lợi, cách nào hại, cho được bày tỏ)
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
Nhiệm vụ 1: 
[image: ]

Nhiệm vụ 2: Khai thác tư liệu sau trên giúp em biết được điều gì về vấn đề đê điều dưới triều Nguyễn?[image: ]
Nhiệm vụ 3: HOẠT ĐỘNG NHÓM - CẶP ĐÔI
- Theo em, quá trình con người khai thác và cải tạo châu thổ, chế ngự và thích ứng với chế độ nước của sông Hồng và sông Cửu Long có điểm gì giống và khác nhau?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS trao đổi và trả lời các câu hỏi. 
Bước 3: HS báo cáo kết quả làm việc
- Gọi 1 học sinh bất kì trả lời câu hỏi.
- HS khác nhận xét, bổ sung 
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 
- Chuẩn kiến thức:
	3. Quá trình con người khai khẩn và cải tạo châu thổ, chế ngự, thích ứng với chế độ nước của sông Hồng và sông Cửu Long.
a. Đối với sông Hồng
- Vai trò: Là nơi cung cấp nguồn thức ăn, là đường giao thông liên kết giữa các vùng.
- Quá trình khai khẩn, cải tạo, chế ngự và thích ứng:
+ Từ xưa, con người đã chú ý đến việc điều tiết và chế ngự nguồn nước sông Hồng: đào kênh để dẫn nước hoặc tiêu nước, tổ chức đắp đê, trị thủy để phát triển sản xuất và bảo vệ cuộc sống.
+ Thời Lý: Nhà nước Đại Việt cho đắp đê dọc theo hầu hết các con sông lớn.
+ Thời Trần: Nhà nước cho gia cố các đoạn đê xung yếu, đặt ra chức quan chuyên trách về đề điều là Hà đê sứ.
+ Thời Lê: Tổ chức quai đê lấn biển, khai thác bãi bồi vùng cửa sông. Thời Nguyễn tiếp tục đẩy mạnh công việc này.
b. Đối với sông Cửu Long (Mê Công)
- Vai trò: Với vùng đồng bằng phì nhiêu, rộng lớn, vùng đất Nam Bộ Việt Nam sớm được khai khẩn và trở thành một trung tâm nông nghiệp lúa nước thời Vương quốc Phù Nam. 
- Quá trình khai khẩn, cải tạo, chế ngự và thích ứng:
+ Nếu quá trình khai khẩn châu thổ sông Hồng ở miền Bắc gắn liền với việc đắp đê trị thuỷ, thì việc khai khẩn đồng bằng sông Cửu Long lại là quá trình thích ứng với tự nhiên.
+ Từ khoảng thế kỉ XVII, quá trình khai hoang, phục hoá đồng ruộng bắt đầu được đẩy mạnh với nhiều dòng kênh lớn được đào và đưa vào khai thác. 
+ Cuộc sống trên sông nước, gắn với sông nước và những ứng xử thường xuyên với môi trường đã tạo nên một nền văn hoá đậm chất sông nước. Chợ nổi, nhà nổi,... là những cách thích ứng với môi trường sông nước của cư dân đồng bằng sông Cửu Long.
[bookmark: _GoBack]+ Do tác động lớn của môi trường sông nước mà "nước" thành quan niệm của người Việt về Tổ quốc từ xưa đến nay.


3. Hoạt động luyện tập 
a. Mục tiêu
-	 Củng cố kiến thức bài học.
b. Nội dung
- Trò chơi VÒNG QUAY MAY MẮN
c. Sản Phẩm
- Câu trả lời của học sinh
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh: Các em hãy nhanh tay giành quyền trả lời các câu hỏi để nhận các phần quà trong vòng quay may mắn nhé.
- Phần sông Hồng chảy qua lãnh thổ Việt Nam dài bao nhiêu Km?
- Sông Cửu Long gồm hai nhánh chính là…
- Việc khai khẩn Đồng bằng sông Cửu Long gắn liên với quá trình?
- Từ xưa, con người đã chú ý đến việc điều tiết và chế ngự nguồn nước sông Hồng bằng cách nào?
[bookmark: _Hlk73280249]Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS dựa vào kiến thức đã học trong bài để tra lời câu hỏi. 
Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc 
- GV yêu cầu một vài HS/nhóm trình bày câu trả lời, các HS khác lắng nghe, bổ sung. 
Bước 4: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
4. Hoạt động vận dụng 
a. Mục tiêu
- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.
b. Nội dung
-  Sưu tầm tư liệu, hình ảnh về địa hình, sông ngòi của châu thổ sông Hồng và châu thổ sông Cửu Long.
- Tìm hiểu thêm từ sách, báo, internet và cho biết: Hiện nay việc khai thác và cải tạo châu thổ, chế ngự và thích ứng với chế độ nước của sông Hồng và sông Cửu Long có cần thiết không? Vì sao?
c. Sản Phẩm
- Câu trả lời của học sinh.
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ
- Nhiệm vụ 1: Sưu tầm tư liệu, hình ảnh về địa hình, sông ngòi của châu thổ sông Hồng và châu thổ sông Cửu Long.
- Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu thêm từ sách, báo, internet và cho biết: Hiện nay việc khai thác và cải tạo châu thổ, chế ngự và thích ứng với chế độ nước của sông Hồng và sông Cửu Long có cần thiết không? Vì sao?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc vào tuần học tiếp theo.
Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs. 
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3 phiit trinh bay san phdm nhém

*Hinh thirc: Khan trai ban (chia I6p thanh 8 nhom)
*Yéu cau:

+ Nhém 1,3,5,7: Trinh bay nhitng nét chinh vé qud
trinh con ngudi khai khan va cai tao chau thg, ché
ngu ché do nudc song Hong

+ Nhém 2,4,6,8: Trinh bay nhitng nét chinh vé qud
trinh con ngudi khai khan va cai tao chau thg, ché
ngu ché do nudce song Clru Long
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«Vua Gia Long triéu Nguyén ban chiéu rdng: “Nhiing huyén ven séng Hong...
tu truéc da dap dé phong lut. Song hé dén mua lut thi dé va 16, lua rudng bi
ngap lut, ngudi va vat déu bi hai... Vay dap dé hay bé dé, cach nao loi, cach nao
hai, cho dugc bay to. Léi ban c6 thé thuc hanh sé dugc néu thuéng”.

(Theo Quéc st quan triéu Nguyén, Dai Nam thuc luc,
Tap mét, Sdd, tr. 572 - 573)
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*Khai quat: chau thd séng Hong rong khoang [
..15.000.km? c6 dang ....hinh.tam gidc

**Qud tnnh hinh thanh va phat trién
.phisa..

Chau thd
L séng Hong
Téc.dong.cla.thuy. trigu..
va song bién
- Khi do ra bién, phu sa dugc lang dong & .clra.sang...
va hinh thanh .chau.ihg.., clng v6i thoi gian chau thd
séng Héng ngay cang . tién.ra.hién

- D& m& rong dién tich san xudt va pho
ong cha ta da xay dyng héthong dé.

10 lut
dai hang

nghin ki-I6-mét. Diéu nay da lam cho diahinh.....bé
mat chau thé da c6 su thay dai.
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*Khai quat: la dong béng chau th I6n nhat nudc ta,

- - Phan song Mé Cong chay trén Ianh thd Viét Nam tén la
. ..sHng Lirulong......dai hon 230.km....... Song Ctu Long
gom hai nhanh chinh 13 séng.Tién... va ....sAng.Hau......

- Do khong c6 hé.théng.dé.ven sangnhu & chau thd song
Hong nén khi mua G dén, nuéc séng Clru Long déng

- Trudc day, hang ndm chau thd séng Clru Long tién ra
bién & khu vuc ban.dac Ca.Mautéi hang trdim mét moi
nam. Hién nay, do..bign ddi khihau., nudc bién dang va
- ham luong phu sa gidm nén nhigu noi & ven bién cla
chau thé bj sat 1.
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Dua vao noi dung SGK - muc 1.a,2a qu

sat H1.1, 1.3 hay dién tr con

thi€u vao doan thdng tin dudi day (mdi y dung tuong trng 1 diém)

PHIEU HOC TAP SO 1
Sang Hong - Nhom 1.3.5

*Khai quat: chau thd séng Hong réng khoang
.................. ,c0dang ....ooceeeiiniiennne

Chau thé
L J song Hong

- Khi d6 ra bién, phu sa dugc lang dong & ............

va hinh thanh .. cung vdi thoi gian chau tho
soéng Hong ngéy cang .
- D€ m& rong dién tich san xuat va
6ng cha ta da xay dung ..

nghin ki-l6-mét. Diéu nay da Iarﬁ cho .
mét chau thd da cé sy thay doi.

PHIEU HOC TP S0 2
Séng Citw Long - NMhom. 2.4.6

*Khai quat: la dong bang chau thd I6n nhat nuéc ta,
codiéntich........cccovvecieeeens

**Qua trinh hinh thanh va phat trién

- Hé thdng séng mé Cong la mat trong nhirng hé théng
SONGIGN G oo

- Phan séng Mé Cong chay trén lanh thd Viét Nam tén la
............................. dai hon Séng Clru Long
g6m hai nhanh chinh la .. a .

- Do khéng c6 ............
Héng nén khi mua |G dén, nudc séng Clru Long dang
tran ngap mat vung rong khoang .
- Trude day, hang nam chau thé séng Ciru Long tién ra
bién & Khu VUC .coovevinee 6i hang trdm mét méi
nam. Hién nay, do..........cccceeennns , nudc bién dang va
ham lugng ph sa gidm nén nhiéu noi & ven bién cla
chau thé bi sat 16.
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HOAT ®ONG NHOM

Dua vao ndi dung SGK - muc 1.b, 2b quan sat H1.2, 1.4 cac
em hay trao ddi va hoan thién ndi sung phiéu hoc tap sau

QB:OO

Hé théng Song Hong Song Ctru Long (Mé Cong)
song

Pic diém

Mua It

Mua can





